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	UBND TP HẠ LONG
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Lê Lợi, ngày 30  tháng 5 năm 2025



CÔNG KHAI
Kết quả giáo dục thực tế năm học 2024-2025

 	1.Tuyển sinh:
- Số học sinh tuyển vào trường THCS Lê Lợi: 118 học sinh.
Trong đó:  
+  Nam: 69; Nữ: 49; Dân tộc thiểu số: 8
+ Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại trường tiểu học Lê Lợi là: 114.
+ Số HS hoàn thành chương trình tiểu học nơi khác: 03. Trong đó (01 TH Trới; 01 TH Lý Thường Kiệt; 01 TH &THCS Dân Chủ - Quảng La)
          2.Tổng số học sinh theo từng khối.
	Tên lớp
	Tổng số HS
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ DT

	
	
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)
	SL
	Tỷ lệ (%)

	Khối 6
	114
	47
	41.23
	9
	7.89
	3
	2.63

	6A1
	37
	13
	35.14
	4
	10.81
	1
	2.7

	6A2
	37
	11
	29.73
	3
	8.11
	1
	2.7

	6A3
	40
	23
	57.5
	2
	5
	1
	2.5

	Khối 7
	144
	63
	43.75
	12
	8.33
	4
	2.78

	7A1
	38
	16
	42.11
	3
	7.89
	1
	2.63

	7A2
	35
	14
	40
	3
	8.57
	0
	0

	7A3
	36
	13
	36.11
	2
	5.56
	0
	0

	7A4
	35
	20
	57.14
	4
	11.43
	3
	8.57

	Khối 8
	105
	49
	46.67
	12
	11.43
	5
	4.76

	8A1
	37
	17
	45.95
	5
	13.51
	1
	2.7

	8A2
	34
	14
	41.18
	6
	17.65
	3
	8.82

	8A3
	34
	18
	52.94
	1
	2.94
	1
	2.94

	Khối 9
	105
	43
	40.95
	9
	8.57
	3
	2.86

	9A1
	32
	13
	40.63
	2
	6.25
	0
	0

	9A2
	36
	14
	38.89
	4
	11.11
	1
	2.78

	9A3
	37
	16
	43.24
	3
	8.11
	2
	5.41

	Tổng cộng
	468
	202
	43.16
	42
	8.97
	15
	3.21


- Sĩ số học sinh: đầu năm 468; cuối năm học: 468 ; duy trì sĩ số đạt 100 % 
        3.  Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp.
	Lớp
	HS
	Học tập
	Rèn luyện

	
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Tốt 
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A1
	37
	0
	0
	9
	24.3
	28
	75.7
	0
	0
	24
	64.9
	12
	32.4
	1
	2.7
	0
	0

	6A2
	37
	0
	0
	6
	16.2
	31
	83.8
	0
	0
	29
	78.4
	8
	21.6
	0
	0
	0
	0

	6A3
	40
	7
	17.5
	22
	55
	11
	27.5
	0
	0
	40
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	114
	7
	6.14
	37
	32.5
	70
	61.4
	 0
	0
	93
	81.6
	20
	17.5
	1
	0.9
	0
	0

	7A1
	38
	3
	7.895
	12
	31.6
	22
	57.9
	1
	2.63
	24
	63.2
	14
	36.8
	0
	0
	0
	0

	7A2
	35
	2
	5.714
	7
	20
	23
	65.7
	3
	8.57
	17
	48.6
	15
	42.9
	3
	8.6
	0
	0

	7A3
	36
	4
	11.11
	10
	27.8
	22
	61.1
	0
	0
	30
	83.3
	6
	16.7
	 
	0
	0
	0

	7A4
	35
	17
	48.57
	14
	40
	4
	11.4
	0
	0
	31
	88.6
	4
	11.4
	 
	0
	0
	0

	Tổng
	144
	26
	18.06
	43
	29.9
	71
	49.3
	4
	2.78
	102
	70.8
	39
	27.1
	3
	2.1
	0
	0

	8A1
	37
	8
	21.62
	11
	29.7
	18
	48.6
	0
	0
	34
	91.9
	3
	8.11
	1
	2.7
	0
	0

	8A2
	34
	7
	20.59
	5
	14.7
	22
	64.7
	0
	0
	21
	61.8
	12
	35.3
	 
	0
	0
	0

	8A3
	34
	6
	17.65
	11
	32.4
	17
	50
	0
	0
	25
	73.5
	9
	26.5
	3
	8.8
	0
	0

	Tổng
	105
	21
	20
	27
	25.7
	57
	54.3
	0
	0
	80
	76.2
	24
	22.9
	4
	3.8
	0
	0

	9A1
	32
	6
	18.75
	11
	34.4
	15
	46.9
	0
	0
	18
	56.3
	11
	34.4
	 
	0
	0
	0

	9A2
	36
	8
	22.22
	20
	55.6
	8
	22.2
	0
	0
	31
	86.1
	5
	13.9
	 
	0
	0
	0

	9A3
	37
	8
	21.62
	11
	29.7
	18
	48.6
	0
	0
	31
	83.8
	6
	16.2
	 
	0
	0
	0

	Tổng
	105
	22
	20.95
	42
	40
	41
	39
	 0
	0
	80
	76.2
	22
	21
	 
	0
	0
	0

	Toàn trường
	468
	76
	16.24
	149
	31.8
	239
	51.1
	4
	0.84
	355
	75.9
	105
	22.4
	8
	1.7
	0
	0


Kết quả xét lên lớp lần 1 khối 6,7,8: 465/468=   99,4% (04 HS kiểm tra lại )
+ Học sinh xuất sắc : 03 em (0,64%)
+ Học sinh giỏi : 73 (15,6%) 
* Thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp;
	Khối
	Tổng số học sinh
	Số lượng học sinh
được lên lớp

	Số lượng học sinh 
phải KT lại 

	Khối 6
	114
	114
	0

	Khối 7
	144
	141
	03

	Khối 8
	105
	105
	0

	Khối 9
	105
	TN 100%
	0

	Toàn trường
	468
	465
	03


4.  Số lượng học sinh được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
- Số lượng học sinh được cấp bằng tốt nghiệp: 105/105 đạt 100%
+  Học sinh học THPT (Công lập: 29; Ngoài công lập: 6)
+  Học sinh học CĐ nghề: 69 (CĐViệt Hàn, TTGDTX tỉnh)
5. Kết quả học sinh đạt giải các cấp.
-  Kết quả dự thi HSG cấp thành phố các môn văn hóa: Có 03 đội tuyển dự thi với 17 học sinh tham gia, kết quả : đạt 16 giải ( 03 giải nhất,07 giải nhì, 03 giải 3, 04 giải KK);
-  Kết quả thi HSG cấp tỉnh: 03 giải(01 giải 3, 02 giải KK); Tuyên dương tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh 01 học sinh;
- Tham gia các cuộc thi khác: Kỳ thi olympic các môn chuyên Hạ Long: 01 giải đồng; Kỳ thi Olympic KHTN và hoá học cho học sinh phổ thông lần thứ 2 của Hội hoá học Việt Nam khối 7: 01 vàng, 01 đồng, 03KK; Tham gia thi KHKT cấp thành phố.
[bookmark: bookmark404]         - Về thể thao: Tham gia Giải điền kinh: cấp thành phố: 03 giải( 02 HCB, 01 HCĐ); cấp tỉnh: 01 giải HCB (vượt chỉ tiêu kế hoạch đầu năm học); Tham gia môn bơi, bóng đá.



	  NGƯỜI LẬP
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Hồ Thị Hồng Hạnh
	                  HIỆU TRƯỞNG
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Đỗ Tố Uyên
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